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YÊU CẦU CỦA ĐẠO LUẬT TRUTH 

Đạo Luật Đánh Giá Minh Bạch 
về Di Chuyển và Giam Giữ 
Bất Công (TRUTH) (AB 2792)

Cung cấp cho tù nhân một văn bản đơn chấp thuận, 

trong đó giải thích về mục đích của yêu cầu phỏng 

vấn từ ICE. Đây là yêu cầu tự nguyện và tù nhân có 

quyền từ chối tham gia phỏng vấn 

Yêu cầu trình bày đơn chấp thuận bằng ngôn ngữ 

cụ thể

Yêu cầu cơ quan hành pháp tại địa phương cung 

cấp cho tù nhân bản sao của các tài liệu đã nêu rõ 

do ICE gửi đến và thông báo cho tù nhân về ý định 

của cơ quan là tuân thủ yêu cầu từ ICE

Tổ chức một diễn đàn cộng đồng để cung cấp cho 

công chúng thông tin về quyền tiếp cận của ICE
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ĐÀO TẠO CHÍNH SÁCH & 
CHUYÊN MÔN

Nhân Viên Được Đào Tạo 

Không Ngừng về các Quy 

Trình và Chính Sách của 

Sở Cảnh Sát Trưởng Quận
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Quy Trình và Chính Sách của Sở Cảnh Sát Trưởng 

Quận Phần 6.47 – Thực Thi Luật Di Trú

Quy Trình và Chính Sách Giam Giữ Phần Q.4 – Xác 

Minh Tình Trạng Pháp Lý Tuân Thủ Luật Di Trú

▪ Không Ngừng Sử Dụng và Phân Phối Biểu Mẫu Để 

Thông Báo Cho Người Bị Tạm Giam



QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TÙ LIÊN QUAN 
ĐẾN CƠ QUAN DI TRÚ VÀ HẢI 
QUAN HOA KỲ (ICE) 

Các cơ quan hành pháp bên ngoài, bao gồm các 
đại lý Di Trú và Hải Quan (ICE) không có quyền 
tiếp cận tự do với bất kỳ cơ sở hoặc nhà tù nào 

của Sở Cảnh Sát Trưởng Quận.

o ICE phải đăng ký tại lối vào chính và tuân thủ 
hướng dẫn chuyên nghiệp cho khách thăm tù.

Sở Cảnh Sát Trưởng Quận sẽ không chuyển 
người sang cơ quan di trú, trừ khi được cho phép 
bởi một trát lệnh tư pháp hoặc dựa trên bản án đủ 
điều kiện theo pháp luật Tiểu Bang.
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ICE phải hoàn thành (các) biểu mẫu sau đây, 
tùy theo họ muốn biết thông tin về phóng thích 
hay yêu cầu phỏng vấn: 

o I-247A: Thông Báo Công Việc của Cơ Quan 
Quản Lý Di Trú

o J-340: Thông Báo cho Tù Nhân về Yêu Cầu 
của ICE và Ý Định Cần Thông Báo 

o J-330: Đơn chấp thuận cho cuộc phỏng vấn tù 
nhân của ICE

o J-335: Thông Báo về Ý Định tuân thủ yêu cầu 
của ICE



THÔNG BÁO PHÓNG THÍCH 
NĂM 2019
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1,536 Yêu Cầu Thông Báo Phóng Thích của ICE Được Tiếp Nhận & 

Sàng Lọc

450 Yêu Cầu của ICE Đủ 

Điều Kiện
1,086 Yêu Cầu của ICE Bị Từ Chối



YÊU CẦU PHỎNG VẤN CỦA ICE 
NĂM 2019
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120 Yêu Cầu Phỏng Vấn Của ICE

20
Đồng Ý Tham Gia 

Phỏng Vấn Có Mặt 

Luật Sư

65
Từ Chối Phỏng 

Vấn

35
Đồng Ý Tham Gia 

Phỏng Vấn Không Có 

Mặt Luật Sư



DỮ LIỆU PHÓNG 
THÍCH NĂM 2019
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Tổng Số Tù Nhân Được 

Phóng Thích: 80,003

Được Ủy Quyền

Phóng Thích Cho ICE: 

271

Các Hành Vi Phạm Pháp Hàng Đầu:

o Trộm Cắp 

o Đánh Cắp Danh Tính 

o Buôn Bán hoặc Vận Chuyển Chất Cấm 

o Tràng Trữ Ma Túy Đá Để Bán



DỮ LIỆU PHÓNG 
THÍCH NĂM 2019
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Tổng Số Tù Nhân Được 

Phóng Thích: 80,003

Sắc Tộc Số Tù Nhân

Người Gốc Tây Ban 

Nha/Latinh

190

Khác

Người Châu Á Khác

Người Campuchia

Người Trung Đông

Người Philippines

Người Lào

Khác

Người Hawaii

Người Việt 

48

9

1

8

1

4

8

1

16

Người Da Trắng 27

Người Da Đen 6

Tổng 271

Đơn Chấp Thuận Phỏng Vấn của ICE 

Được Trình Bày Bằng:

o Tiếng Anh

o Tiếng Tây Ban Nha

o Tiếng Trung

o Tiếng Tagalog

o Tiếng Việt

o Tiếng Hàn Quốc

o Tiếng Ả Rập - đang chờ xử lý



DỮ LIỆU MINH BẠCH & CỞI MỞ

Trang Web của Cảnh Sát Trưởng Quận 

có Lưu Trữ Các Thông Tin Sau:

o Dữ Liệu Yêu Cầu Phỏng Vấn Của ICE (2017, 2018, 2019)

o Đạo Luật Giá Trị SB 54 – Báo Cáo Di Chuyển Tù Nhân:

Số Lượng Di Chuyển Tù Nhân Trên Mỗi Mã Số Tội Trạng

(2018, 2019)

o Báo Cáo Đạo Luật Giá Trị SB 54 cho Bộ Trưởng Tư Pháp CA

o Các Bài Trình Bày Trước Đó của Diễn Đàn về Đạo Luật Truth
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TIẾP CẬN

o Bài trình bày về an toàn công cộng của cộng đồng 

o Cà Phê với Cộng Đồng / Cà Phê với Cộng Đồng bằng Tiếng 

Tây Ban Nha 

o Lãnh Sự Quán Mexico - Dịch Vụ Di Động của Lãnh Sự Quán

o Tham gia và cộng tác với các tổ chức phi lợi nhuận và tổ 

chức cộng đồng của người gốc Latinh/gốc Tây Ban Nha, 

Người Nhập Cư và Người Tị Nạn 

o Tham gia các sự kiện và hội chợ của cộng đồng đa văn hóa

o Tăng cường cung cấp nguồn lực của Sở Cảnh Sát bằng 

nhiều ngôn ngữ 
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